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150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 23LC04(2); Mã TC: TN23LC04(2)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 2023 - 2025

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 23804002 LÝ MẠNH HÀO 23LC04SP2 146 7.08

MSIS321026 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công 
nghiệp 2

2024-
2025-
HK01

3.2

PRMS321626 Thực tập Mô phỏng trong Kỹ thuật công 
nghiệp 2

2024-
2025-
HK02

3.9

2 23804006 NGUYỄN HOÀNG NAM 23LC04SP2 148 7.20 MSIS321026 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công 
nghiệp 2

2024-
2025-
HK01

3.1

3 23604009 TRƯƠNG HÙNG TÍN 23LC04SP2 148 7.66 MSIS321026 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công 
nghiệp 2

2024-
2025-
HK01

2.7

4 23804013 LÊ THỊ THÌ TUYÊN 23LC04SP2 148 7.54 MSIS321026 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công 
nghiệp 2

2024-
2025-
HK01

3.1

5 23804011 LÊ LỮ ĐẠI TRIỀU 23LC04SP2 148 7.57 MSIS321026 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công 
nghiệp 2

2024-
2025-
HK01

3.7

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Giáo dục quốc phòng 1(ĐH), Giáo dục quốc phòng 2(ĐH) :     1 TC  (Min)
GDQP111031 Giáo dục quốc phòng (Miễn-LTCĐ) 1

GDQP008031 Giáo dục quốc phòng 1(ĐH) 1

GDQP008032 Giáo dục quốc phòng 2(ĐH) 1

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP


